
UBND HUYỆN VIỆT YÊN

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN  1.908.700   720.421            38            55 

I Thu nội địa  1.908.700   720.421            38            55 

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh     286.000   148.683            52          125 

2 Thuế thu nhập cá nhân       17.200     19.558          114          140 

3 Thuế bảo vệ môi trường     83.518 

4 Lệ phí trước bạ       80.500     34.430            43            99 

5 Thu phí, lệ phí         5.400       3.656            68            86 

6 Các khoản thu về nhà, đất  1.503.900   419.560            28            39 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp         1.100          829            75          100 

- Thu tiền sử dụng đất  1.500.000   417.308            28            39 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước         1.400          775            55            57 

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản         1.400          648            46            48 

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước

10 Thu khác ngân sách       12.200       7.727            63          114 

11 Thu cố định tại xã         3.500       3.289            94          109 

12 Thu các khoản huy động đóng góp             -   

II Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 
 1.621.042   499.416            31            58 

1 Từ các khoản thu phân chia  1.546.820   497.523            32            58 

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%       74.222       1.893              3            52 

Biểu số 94/CK-NSNN

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /7/2020 của UBND huyện Việt Yên)
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THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
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